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Kết quả

1 2138063661 Tạ Thành Đạt 6A2 6.5 Yếu Khá  Toán học: 6.5, Ngữ văn: 5.0 6.9 Trung bình Lên lớp

2 2138063674 Trần Ngọc Hiển 6A2 5.9 Yếu Khá  Toán học: 6.5 6.2 Trung bình Lên lớp

3 2138063676 Trần Quốc Huy 6A2 5.4 Yếu Khá  Vật lí: 3.5 5.4 Trung bình Lên lớp

4 2138063675 Phạm Phước Hưng 6A2 4.3 Yếu Khá  Toán học: 0.8, Vật lí: 5.3, Lịch sử: 3.0, Địa lí: 3.3 4.4 Kém Lưu ban

5 2138063679 Đặng Thái Anh Khoa 6A2 5.0 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.0 5.2 Trung bình Lên lớp

6 2138063718 Hồ Trung Thịnh 6A2 5.2 Yếu Khá  Toán học: 5.8 5.5 Trung bình Lên lớp

7 2140136474 Trần Văn Khánh 6A3 5.7 Yếu Khá  Toán học: 3.8 5.9 Trung bình Lên lớp

8 2134263643 Trần Thị Thảo My 6A5 5.4 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.4 Trung bình Lên lớp

9 2134263662 Nguyễn Văn Quý 6A5 6.3 Yếu Khá  Toán học: 5.0 6.5 Trung bình Lên lớp

10 2134263676 Dương Thị Thanh Thúy 6A5 5.6 Yếu Khá  Toán học: 7.3 6.0 Trung bình Lên lớp

11 2136587476 Lê Thị Thúy An 6A6 6.9 Yếu Khá  Toán học: 4.5 7.0 Trung bình Lên lớp

12 2136587479 Lê Kim Anh 6A6 5.7 Yếu Khá  Toán học: 1.8 5.6 Kém Lưu ban

13 2136587483 Dương Khả Di 6A6 5.9 Yếu Khá  Toán học: 6.5 6.3 Trung bình Lên lớp

14 2138069174 Nguyễn Sĩ An 6A7 4.4 Yếu Khá  Sinh học: 5.0, Lịch sử: 1.0, Địa lí: 3.3, Công nghệ: 0.5 4.0 Kém Lưu ban

15 2138069175 Bùi Duy Hà Anh 6A7 5.2 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.4 Trung bình Lên lớp

16 2138069198 Nguyễn Văn Hà 6A7 4.7 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.0 4.8 Yếu Lưu ban

17 2138069215 Nguyễn Trọng Thành Long 6A7 4.6 Yếu Khá  Sinh học: 7.8, Địa lí: 8.5, Ngoại ngữ: 3.5 5.7 Trung bình Lên lớp

18 2138069226 Hồ Chí Nguyện 6A7 4.2 Yếu Khá  Toán học: 4.0, Vật lí: 4.3, Sinh học: 3.8, Ngữ văn: 6.0 4.6 Yếu Lưu ban

19 2136592167 Nguyễn Thanh Hương 6A8 4.2 Yếu Khá  Toán học: 5.0, Vật lí: 5.8, Địa lí: 8.0, Ngoại ngữ: 4.0 5.4 Trung bình Lên lớp

20 2136592175 Nguyễn Văn Lực 6A8 4.3 Yếu Khá  Toán học: 1.0, Ngoại ngữ: 3.5 4.3 Kém Lưu ban

21 2138091590 Nguyễn Văn Chiến 6A9 4.8 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngoại ngữ: 1.8 4.9 Kém Lưu ban

22 2138091591 Phạm Nguyễn Chí Đại 6A9 5.8 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.9 Trung bình Lên lớp

23 2138091602 Đặng Hào Kiệt 6A9 6.3 Yếu Khá  Toán học: 5.5 6.6 Trung bình Lên lớp

24 2138091618 Bùi Thanh Phi 6A9 4.9 Yếu Khá  Toán học: 3.8, Ngoại ngữ: 3.8 5.2 Trung bình Lên lớp

25 2136582121 Nguyễn Khánh Duy 6A10 5.3 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.4 Trung bình Lên lớp

26 2136582116 Nguyễn Phương Đại 6A10 5.8 Yếu Khá  Toán học: 0.0 5.6 Kém Lưu ban

27 2136582145 Nguyễn Trọng Nhân 6A10 6.3 Yếu Khá  Toán học: 3.8, Ngữ văn: 6.3 6.6 Trung bình Lên lớp

28 2138096773 Ngô Gia Bảo 6A11 5.3 Yếu Khá  Toán học: 7.3, Ngữ văn: 5.3 5.8 Trung bình Lên lớp

29 2138096817 Nguyễn Lê Phương Trinh 6A11 4.4 Yếu Khá  Toán học: 1.3, Sinh học: 2.8, Ngữ văn: 5.0, Lịch sử: 1.0, Ngoại ngữ: 3.5 4.3 Kém Lưu ban

30 2138096819 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 6A11 5.3 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.4 Trung bình Lên lớp

31 2138096821 Trần Thụy Tường Vy 6A11 6.0 Yếu Khá  Toán học: 8.0, Vật lí: 8.0, Ngữ văn: 6.5 7.2 Trung bình Lên lớp

32 2138106285 Nguyễn Hữu Đạt 6A12 6.3 Yếu Khá  Toán học: 4.0 6.5 Trung bình Lên lớp

33 2138106286 Nguyễn Thành Đạt 6A12 4.0 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Vật lí: 6.0, Ngữ văn: 5.0, Công nghệ: 7.3 4.9 Yếu Lưu ban

34 2138106299 Đặng Lê Duy Khang 6A12 6.9 Yếu Khá  Toán học: 6.3 7.2 Trung bình Lên lớp
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35 2138106300 Hồ Nguyên Khang 6A12 5.7 Yếu Khá  Toán học: 4.5 5.9 Trung bình Lên lớp

36 2138106306 Nguyễn Trung Kiên 6A12 4.9 Yếu Khá  Toán học: 4.5, Vật lí: 6.8 5.5 Trung bình Lên lớp

37 2138106329 Nguyễn Thanh Sang 6A12 5.4 Yếu Khá  Toán học: 1.0, Vật lí: 3.0, Ngữ văn: 5.0, Ngoại ngữ: 3.5 5.3 Kém Lưu ban

38 2138107664 Nguyễn Huỳnh Vũ Khang 6A13 5.5 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.7 Trung bình Lên lớp

39 2138107703 Đặng Thái Anh Khôi 6A13 5.7 Yếu Khá  Toán học: 3.8 5.8 Trung bình Lên lớp

40 2138107726 Lê Trần Gia Phúc 6A13 4.7 Yếu Khá  Toán học: 4.8, Lịch sử: 3.5, Địa lí: 3.5 4.9 Yếu Lưu ban

41 2138116771 Nguyễn Khánh Duy 6A14 6.3 Yếu Khá  Toán học: 6.8 6.6 Trung bình Lên lớp

42 2138116788 Nguyễn Văn Lập 6A14 5.9 Yếu Khá  Toán học: 2.0, Ngữ văn: 3.8 5.6 Yếu Lưu ban

43 2138116792 Đào Kim Long 6A14 4.4 Yếu Khá  Toán học: 1.3, Ngữ văn: 5.0, Lịch sử: 6.0, Ngoại ngữ: 3.5 4.6 Kém Lưu ban

44 2138116798 Lê Hữu Quốc 6A14 4.9 Yếu Khá  Toán học: 1.0, Ngữ văn: 5.0 4.8 Kém Lưu ban

45 2138116820 Nguyễn Chí Xương 6A14 6.3 Yếu Khá  Toán học: 4.0, Ngoại ngữ: 5.8 6.7 Trung bình Lên lớp

46 2138121617 Lương Văn Thanh Hiền 6A15 5.3 Yếu Khá  Toán học: 6.5, Ngữ văn: 6.0 5.9 Trung bình Lên lớp

47 2138121659 Nguyễn Bảo Vinh 6A15 4.4 Yếu Khá  Toán học: 4.3, Ngữ văn: 5.0, Lịch sử: 3.5, Công nghệ: 2.8 4.6 Yếu Lưu ban

48 1884076237 Nguyễn Khánh Duy 7A2 6.7 Yếu Khá  Ngữ văn: 7.0 6.9 Trung bình Lên lớp

49 1884621612 Nguyễn Lý Ngọc Hân 7A2 6.2 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.3 6.3 Trung bình Lên lớp

50 1880634492 Tô Thị Yến Nhi 7A2 5.4 Yếu Khá  Toán học: 4.5 5.7 Trung bình Lên lớp

51 1883707423 Hồ Hoàng Phúc 7A2 6.4 Yếu Khá  Toán học: 4.0 6.5 Trung bình Lên lớp

52 1880634503 Lê Hiểu Sang 7A2 5.9 Yếu Khá  Toán học: 5.5 6.2 Trung bình Lên lớp

53 1884124616 Phạm Yến Nhi 7A3 4.7 Yếu Khá  Vật lí: 6.0, Sinh học: 7.0 5.2 Trung bình Lên lớp

54 1884621647 Nguyễn Thị Thanh Trâm 7A3 5.6 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.8 Trung bình Lên lớp

55 1884190476 Lê Thị Ngọc Bích 7A5 5.8 Yếu Khá  Toán học: 1.0 5.7 Kém Lưu ban

56 1883707402 Nguyễn Hoàng Giang 7A5 6.6 Yếu Khá  Toán học: 4.0 6.7 Trung bình Lên lớp

57 1884190486 Nguyễn Gia Hưng 7A5 5.7 Yếu Khá  Toán học: 1.5, Ngữ văn: 6.8 5.9 Kém Lưu ban

58 1884190506 Đỗ Thành Tài 7A5 4.4 Yếu Khá  Sinh học: 5.0, Ngữ văn: 5.5, Địa lí: 6.5, Ngoại ngữ: 4.4 5.2 Trung bình Lên lớp

59 1883710801 Nguyễn Văn Hoài Tâm 7A5 5.7 Yếu Khá  Ngoại ngữ: 8.4 6.3 Trung bình Lên lớp

60 1884190522 Phan Nguyễn Thiện Tâm 7A5 5.3 Yếu Khá  Toán học: 4.0 5.4 Trung bình Lên lớp

61 1884064015 Bùi Trần Hồng Diệu 7A6 5.7 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.8 Trung bình Lên lớp

62 1884064026 Đỗ Hoàng Nhật Huy 7A6 5.9 Yếu Khá  Toán học: 3.5 6.1 Trung bình Lên lớp

63 1884124600 Mã Quốc Hùng 7A7 6.1 Yếu Khá  Toán học: 4.3 6.3 Trung bình Lên lớp

64 1883715958 Lê Anh Tiến 7A7 6.2 Yếu Khá  Toán học: 3.5 6.3 Trung bình Lên lớp

65 1884619927 Nguyễn Thái Quốc Anh 7A8 5.2 Yếu Khá  Toán học: 2.0, Ngữ văn: 6.5 5.4 Yếu Lưu ban

66 1882478694 Lê Gia Bảo 7A8 6.0 Yếu Khá  Toán học: 3.5 6.1 Trung bình Lên lớp

67 1883707406 Nguyễn Thị Hồng Hân 7A8 5.3 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.5 Trung bình Lên lớp

68 1884064047 Nguyễn Trần Minh Thư 7A8 5.7 Yếu Khá  Toán học: 4.0 5.8 Trung bình Lên lớp

69 1884124630 Vũ Thị Thu Trang 7A8 5.7 Yếu Khá  Toán học: 4.3 5.9 Trung bình Lên lớp

70 1883715934 Trương Tuấn Khiêm 7A9 4.5 Yếu Khá  Toán học: 5.5, Ngữ văn: 5.0, Lịch sử: 9.5, Địa lí: 9.5 6.1 Trung bình Lên lớp

71 1880634517 Đặng Hoàng Yến Vy 7A9 6.0 Yếu Khá  Toán học: 4.3 6.2 Trung bình Lên lớp

72 1883715919 Võ Hoàng Duy 7A10 4.7 Yếu Khá  Toán học: 2.0, Vật lí: 4.3, Địa lí: 5.0 4.8 Yếu Lưu ban

73 1884619934 Trần Gia Huy 7A10 5.4 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.6 Trung bình Lên lớp



74 1885534435 Nguyễn Hoàng Duy Khang 7A10 5.6 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.7 Trung bình Lên lớp

75 1881094427 Lê Nguyễn Quỳnh An 7A11 6.0 Yếu Khá  Toán học: 3.8 6.2 Trung bình Lên lớp

76 1881094426 Trịnh Tấn An 7A11 6.1 Yếu Khá  Toán học: 5.0 6.3 Trung bình Lên lớp

77 1885534437 Đoàn Khánh Linh 7A11 7.2 Yếu Khá  Toán học: 5.3 7.5 Trung bình Lên lớp

78 1885534438 Nguyễn Anh Lộc 7A11 7.0 Yếu Khá  Toán học: 3.8 7.2 Trung bình Lên lớp

79 1884619949 Nguyễn Văn Minh 7A11 6.5 Yếu Khá  Toán học: 6.5 6.9 Trung bình Lên lớp

80 1883707419 Trần Thị Kim Ngân 7A11 6.3 Yếu Khá  Toán học: 5.8 6.6 Trung bình Lên lớp

81 1885534453 Ngô Gia Phát 7A11 5.1 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 6.5 5.4 Trung bình Lên lớp

82 1885534459 Phe Thị Ngọc Thảo 7A11 7.2 Yếu Khá  Toán học: 5.8 7.5 Trung bình Lên lớp

83 1884189130 Nguyễn Tấn Tiến 7A11 4.4 Yếu Khá  Toán học: 3.5, Ngữ văn: 5.0, Công nghệ: 8.0 5.0 Trung bình Lên lớp

84 1883707392 Võ Thị Hoàng Anh 7A12 7.6 Yếu Khá  Toán học: 6.0 7.9 Trung bình Lên lớp

85 1884189121 Hồ Ngọc Quyên 7A12 6.8 Yếu Khá  Toán học: 5.0 7.0 Trung bình Lên lớp

86 1884189120 Nguyễn Lê Gia Phước 7A13 5.7 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.8 Trung bình Lên lớp

87 1884189126 Đồng Quốc Thịnh 7A13 5.8 Yếu Khá  Toán học: 4.0 5.9 Trung bình Lên lớp

88 2039261808 Vũ Văn Dương 7A14 6.1 Yếu Khá  Toán học: 3.8 6.2 Trung bình Lên lớp

89 1883715933 Nguyễn Hoàng Phúc Khang 7A14 5.5 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.7 Trung bình Lên lớp

90 1883715940 Trần Hoài Nam 7A14 6.0 Yếu Khá  Toán học: 4.0 6.1 Trung bình Lên lớp

91 1883704692 Nguyễn Quốc Đạt 8A2 5.6 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.7 Trung bình Lên lớp

92 1883704701 Lê Thái Hòa 8A2 4.8 Yếu Khá  Vật lí: 4.8, Ngữ văn: 6.3 5.2 Trung bình Lên lớp

93 1881947497 Sơn Thị Mỷ Trinh 8A2 4.8 Yếu Khá  Hóa học: 3.5, Ngữ văn: 3.0 4.9 Yếu Lưu ban

94 2138080567 Phạm Trường An 8A3 5.6 Yếu Khá  Vật lí: 2.8 5.6 Yếu Lưu ban

95 2138080621 Trần Quốc Đại 8A3 4.9 Yếu Khá  Toán học: 1.5, Ngữ văn: 5.0 4.8 Kém Lưu ban

96 2138080684 Sơn Thị Mỹ Trang 8A3 5.7 Yếu Khá  Toán học: 4.3, Vật lí: 4.5 5.9 Trung bình Lên lớp

97 1884618211 Nguyễn Anh Vũ 8A4 6.0 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.8 6.3 Trung bình Lên lớp

98 1883700965 Nguyễn Minh Mẩn 8A5 5.2 Yếu Khá  Toán học: 1.0, Ngữ văn: 5.0 5.1 Kém Lưu ban

99 1883736761 Trương Trọng Phúc 8A5 5.5 Yếu Khá  Hóa học: 2.0, Ngữ văn: 5.5 5.5 Yếu Lưu ban

100 1884623199 Hồ Thị Cẩm Thanh 8A5 6.5 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 6.5 Trung bình Lên lớp

101 1884652970 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 8A6 6.1 Yếu Khá  Toán học: 4.5 6.3 Trung bình Lên lớp

102 1883700948 Lê Minh Đạt 8A6 5.8 Yếu Khá  Toán học: 4.5 5.9 Trung bình Lên lớp

103 1884081914 Nguyễn Thị Ngọc Loan 8A6 6.5 Yếu Khá  Toán học: 3.8 6.6 Trung bình Lên lớp

104 1884652995 Nguyễn Hiếu Nghĩa 8A6 6.4 Yếu Khá  Toán học: 3.5 6.5 Trung bình Lên lớp

105 1884134440 Vũ Tuấn Phong 8A6 6.2 Yếu Khá  Toán học: 5.5 6.5 Trung bình Lên lớp

106 1884653004 Phan Phước Sang 8A6 5.5 Yếu Khá  Toán học: 4.5 5.7 Trung bình Lên lớp

107 1884134458 Lê Minh Thuận 8A6 6.1 Yếu Khá  Toán học: 4.3 6.3 Trung bình Lên lớp

108 1884092916 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 8A6 5.4 Yếu Khá  Toán học: 1.5 5.3 Kém Lưu ban

109 1884081908 Nguyễn Tư Hản 8A7 5.5 Yếu Khá  Toán học: 2.3 5.5 Yếu Lưu ban

110 1884624997 Đặng Văn Nghĩa 8A7 6.4 Yếu Khá  Toán học: 7.3, Ngữ văn: 6.0 7.0 Trung bình Lên lớp

111 1883700976 Võ Thành Tài 8A7 5.6 Yếu Khá  Toán học: 4.0 5.8 Trung bình Lên lớp

112 1883736777 Trương Long Tuấn Tú 8A7 5.5 Yếu Khá  Toán học: 3.8, Ngữ văn: 5.5 5.7 Trung bình Lên lớp



113 1884092881 Nguyễn Tuấn Anh 8A8 5.6 Yếu Khá  Toán học: 1.5, Hóa học: 3.5 5.5 Kém Lưu ban

114 1884092885 Nguyễn Quốc Đạt 8A8 5.1 Yếu Khá  Toán học: 0.0 4.9 Kém Lưu ban

115 1884625004 Võ Minh Quân 8A8 4.9 Yếu Khá  Toán học: 0.3, Hóa học: 2.3 4.6 Kém Lưu ban

116 1884623165 Nguyễn Đức Giàu 8A9 5.6 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.5, Ngoại ngữ: 3.5 5.8 Trung bình Lên lớp

117 1883704709 Phùng Anh Phát 8A9 4.8 Yếu Khá  Toán học: 0.0, Ngữ văn: 0.3, Ngoại ngữ: 3.7 4.5 Kém Lưu ban

118 1884624979 Lê Minh Đức 8A10 5.6 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 5.7 Trung bình Lên lớp

119 1884618179 Nguyễn Quang Hiếu 8A10 5.7 Yếu Khá  Toán học: 3.8 5.9 Trung bình Lên lớp

120 1884618196 Lê Thị Thúy Nhung 8A10 7.0 Yếu Khá  Toán học: 5.5 7.2 Trung bình Lên lớp

121 1884134444 Trần Thị Lệ Quyên 8A10 6.1 Yếu Khá  Toán học: 5.8 6.4 Trung bình Lên lớp

122 1884625013 Trịnh Nguyễn Minh Trí 8A10 5.1 Yếu Khá  Ngữ văn: 5.0 5.2 Trung bình Lên lớp

123 1884134420 Mai Quang Dũng 8A11 5.5 Yếu Khá  Toán học: 3.8 5.6 Trung bình Lên lớp

124 1884618203 Nguyễn Thị Thắm 8A11 5.7 Yếu Khá  Toán học: 2.0 5.5 Yếu Lưu ban

125 1883736741 Trần Văn Đồng 8A12 5.3 Yếu Khá  Toán học: 1.3 5.2 Kém Lưu ban

126 1883700956 Trần Diễm Hân 8A12 6.7 Yếu Khá  Toán học: 3.5 6.7 Trung bình Lên lớp

127 1883700966 Nguyễn Văn Minh 8A12 5.6 Yếu Khá  Toán học: 3.5 5.6 Trung bình Lên lớp

128 1883704710 Nguyễn Hà Huỳnh Phúc 8A12 5.7 Yếu Khá  Toán học: 4.3 5.9 Trung bình Lên lớp

129 2142194151 Nguyễn Cao Quốc 8A12 6.4 Yếu Khá  Toán học: 3.8 6.5 Trung bình Lên lớp

130 1884092906 Trần Văn Quý 8A12 5.1 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.4 Trung bình Lên lớp

131 1884092913 Thái Minh Thọ 8A12 5.2 Yếu Khá  Toán học: 5.0 5.5 Trung bình Lên lớp

132 1883736776 Nguyễn Thành Trung 8A12 5.8 Yếu Khá  Toán học: 1.0, Hóa học: 3.5 5.7 Kém Lưu ban


